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Bản quyền thuộc về Hệ thống Giáo dục Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333                                                                                                                         

 

 

 

 
 

Họ và tên : ………………… 

Lớp: 5 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

I. Trắc nghiệm (4 điểm) 

1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

a) Hỗn số 3 
2

5
 được chuyển thành phân số là: 

     A. 
17

5
      B. 

6

5
      C. 

15

5
      D. 

2

15
 

b) Số thập phân gồm “hai đơn vị, ba phần mười, tám phần trăm” được viết là: 

     A. 23,8                          B. 2,38                             C. 23,08                                               D. 0,238                       

c)  Hỗn số 4 
3

1000
  được viết dưới dạng số thập phân là: 

     A. 4,3                      B. 4,03                             C. 4,003                                               D. 4,0003                       

d) Phần nguyên của số thập phân 345,128 là: 

     A. 128                            B. 0,128                            C.  5,128      D. 345                       

e) Chữ số 9 trong số thập phân 16,789 có giá trị là: 

     A. 
9

10
      B. 

9

100
      C.  

9

1000
      D. 

89

1000
 

f) Trong các số đo độ dài sau đây, số đo bằng 41,5m là: 

     A. 41,5dm                              B. 4105m                                                                          C.  41,500m                                                  D. 41,05m                                                

g) “3 tạ 2 yến = ………kg”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

     A. 32                             B. 320                                                C.  3200                         D. 3,2                        

h) Một hình chữ nhật có nữa chu vi bằng 18cm. Chiều dài bằng 
5

4
 chiều rộng. Diện tích của 

hình chữ nhật đó là: 

     A. 20cm²                              B. 40cm²      C.  60cm²                          D. 80cm²                        
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II. Tự luận (6 điểm)  

1. Viết số thích hợp điền vào chỗ chấm: (1,5 điểm) 

a) 5ha 4dam² = ………ha b) 5m² 4dm² =………m² 

c) 7km² 8ha =………ha d) 9dm² 1cm² =………cm² 

e) 5dam² 9m² =………dam² f) 10cm² 6mm² =………mm² 
 

 

2. Tính rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân: (2 điểm) 

a) (
1

5
 + 

1

4
) × 

2

3
 = …………………………………………… 

b) 
1

5
 + 

2

5
 : 

4

5
 = ……………………………………………… 

c) 
13

10
 - 

5

8
 × 

4

25
 = …………………………………………… 

d) 
8

9
 : 

4

3
 × 

5

8
 = ……………………………………………… 

 

 

3. Một người may 35 bộ quần áo đồng phục hết 70m vải. Hỏi người thợ may đó may 60 bộ 

quần áo đồng phục như thế cần bao nhiêu mét vải? (1,5 điểm). 

Bài giải 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

4. Một hình bình hành có độ dài đáy là 
7

9
 m. Chiều cao bằng 

3

5
 độ dài đáy. Tính diện tích của 

hình bình hành đó? (1 điểm) 

Bài giải  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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 ......................................................................................................................................  
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

I.  Phần trắc nghiệm 

Câu 1  Câu 2  Câu 3  Câu 4  Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 

A B C D C C B D 

 

II Phần tự luận 

Bài 1 a) 5,04 b) 5,04 c) 708 d) 901 e) 5,09    f) 1006 

Bài 2: 

a) (
1

5
 + 

1

4
) × 

2

3
 = (

4

20
 + 

5

20
) × 

2

3
 = 

9

20
 × 

2

3
 = 

18

60
 = 

3

10
 

b) 
1

5
 + 

2

5
 : 

4

5
 = 

1

5
 + 

2

5
 × 

5

4
 = 

1

5
 + 

1

2
 = 

2

10
 + 

5

10
 = 

7

10
 

c) 
15

10
 − 

5

8
 × 

4

25
 = 

13

10
 − 

1

10
 = 

12

10
 = 

6

5
 

d) 
8

9
 : 

4

3
 × 

5

8
 = 

8

9
 × 

3

4
 × 

5

8
 = 

8 × 3 × 5 

3 × 3 × 4 × 8
 = 

5

12
 

 

Bài 3: 

 May mỗi bộ quần áo đồng phục hết số mét vải là: 

  70 : 35 = 2 (m) 

 Người thợ đó may 60 bộ quần áo đồng phục hết số mét vải là: 

  2 × 60 = 120 (m) 

   Đáp số: 120 mét vải 

Bài 4 

 Chiều cao của hình bình hành là: 

  
7

9
 × 

3

5
 = 

7

15
 (m) 

 Diện tích của hình bình hành đó là: 

  
7

9
 × 

7

15
 = 

49

135
 (m²) 

   Đáp số: 
49

135
 m² 
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 5 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

I. Trắc nghiệm (4 điểm) 

1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

a) Số “Hai mươi mốt phẩy tám mươi sáu” viết là: 

     A. 201,806      B. 21,806      C. 21,86      D. 201,86 

b) Viết 
6

100
 dưới dạng số thập phân ta được là: 

     A. 0,6                          B. 0,06                            C. 0,006                                               D. 0,60                       

c)  Chữ số 8 trong số thập phân 12,3498 có giá trị là: 

     A. 
8

10
      B. 

8

100
      C. 

8

1000
      D. 

8

10000
 

d) “8dm² 9cm² = ……cm²” là: 

     A. 8,9                            B. 8,09                            C.  809      D. 8009                      

e) Mua 15 cái bút hết 45000 đồng. Vậy mua 40 cái bút hết số tiền là: 

     A. 120000 đồng      B. 240000 đồng      C. 675000 đồng      D. 15000 đồng 

f) Phân nguyên của số thập phân 103,25 là: 

     A. 25      B. 103                                                                          C.  0,25      D. 103,2                                                

g) Số bé nhất trong các số 15,1; 15,09; 15,12; 15,19 là: 

     A. 15,1                             B. 15,09                                               C. 15,12                        D. 15,19 

h) Chữ số thuộc hàng phần trăm trong số thập phân 32,879 là: 

     A. 2                              B. 8      C.  7                          D. 9                        
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II. Tự luận (6 điểm)  

1. Viết số thích hợp điền vào chỗ chấm: (1 điểm) 

a) 10m² 8dm² = ………m² b) 45dm² =………m² 

c) 8ha 320m² =………ha d) 9800m² =………ha 

  
 

 

2. Tìm x, biết: (1 điểm) 

a)  x + 
1

6
 = 

4

5
 : 

5

6
 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

b)  x :  
3

4
 = 

7

8
 - 

3

4
 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

3. Tính giá trị của biểu thức sau: (1 điểm). 

a) 4 
1

2
 + 

1

3
 × 

4

9
 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

b) 5 
2

5
 - 2

1

3
 : 

7

15
 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

4. Có một số gạo dự trữ đủ cho 7 người ăn trong 24 ngày nhưng có thêm 5 người mới đến. Hỏi 

số gạo đó đủ để ăn trong bao nhiêu ngày? (Biết mức ăn của mỗi người như nhau). (1 điểm) 

Bài giải  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................  
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 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................  

5. Cho m là số thập phân, hãy tìm 5 giá trị của m sao cho (1 điểm): 

23,5 < m < 23,6 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................  
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CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH   
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1  Câu 2  Câu 3  Câu 4  Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 

C B D C A B B C 

 

II. Phần tự luận 

Bài 1 a) 10,08 b) 0,45 c) 8,032 d) 0,98 

 

Bài 2 a) x = 
119

150
 b)  x = 

3

32
 

 

Bài 3 a) 4
1

2
 + 

1

3
 × 

4

9
 = 

9

2
 + 

4

27
 = 

243

54
 + 

8

54
 = 

251

54
 

 b) 5
2

5
 − 2

1

3
 : 

7

15
 = 

27

5
 − 

7

3
 × 

15

7
 = 

27

5
 - 5 = 

27

5
 − 

25

5
 = 

2

5
 

Bài 4: 

 Một người ăn số gạo đó trong số ngày là: 

  24 × 7 = 168 (ngày) 

 Số người có sau kkhi 5 người mới đến là: 

  7 + 5 = 12 (người) 

 Số gạo đó đủ ăn trong số ngày là: 

  168 : 12 = 14 ( ngày) 

   Đáp số: 14 ngày 

Bài 5: 

m là số thập phân và 5 giá trị của m để: 23,5 < m < 23,6 là: 

23,52; 23,52; 23,53; 23,54; 23,55 
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 5 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

I. Trắc nghiệm (4 điểm) 

1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

a) Hỗn số 3
3

4
 được viết dưới dạng số thập phân là: 

     A. 3,34      B. 3,075      C. 3,75      D. 37,5 

b) Số 5 trong số thập phân 12,352 có giá trị là: 

     A. 
5

10
      B. 

5

100
      C. 

5

1000
      D. 

5

10000
 

c)  Số gồm “chín mươi hai đơn vị, ba phần nghìn” viết là: 

     A. 92,003      B. 92,03      C. 92,3       D. 902,003  

d) “19m² 9dm² = ………m²”. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 

     A. 19,9      B. 19,09      C. 199       D. 1909  

e) Số thập phân 2,23 được viết dưới dạng hỗn số là: 

     A. 2 
2

3
      B. 2 

23

10
      C. 2 

23

100
      D. 2

23

1000
 

f) Chữ số 9 trong số 23,098 thuộc hàng: 

     A. Chục      B. Đơn vị                                                         C. Phần mười      D. Phần trăm                                                

g) Trong các số 43,90; 43,09; 43,009; 43,090 số bằng với số 43,9 là: 

     A. 43,90      B. 43,09                                               C. 43,009                        D. 43,090 

h) Một hình chữ nhật có chu vi 48cm. Chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Diện tích của hình chữ 

nhật đó là: 

     A. 160cm²                             B. 120cm²                             C.  280cm²                                                 D. 140cm²                                              
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II. Tự luận (6 điểm)  

1. Tính giá trị của biểu thức: (1 điểm) 

a) 3 
1

2
 + 2

1

3
 : 

2

9
 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

b) 2 
5

6
 – 2

2

3
 × 

3

4
 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

2. Tìm x, biết: (1 điểm) 

a)  x - 2
1

2
 = 2

1

3
 × 

3

5
 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

b)  x : 1
3

5
 = 2

3

4
 + 1

1

2
 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

3. Một bếp ăn dự trữ cho đủ 120 người ăn trong 14 ngày. Sau đó có 40 người rời đi. Hỏi số 

gạo đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Biết rằng sức ăn của mỗi người là như nhau). (2 điểm) 

Bài giải  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................   
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4. Một đội trồng rừng cứ 4 ngày trồng được 2000 cây thông. Hỏi trong 7 ngày đội đó trồng 

được bao nhiêu cây thông? (1 điểm) 

Bài giải  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................  
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CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH   
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1  Câu 2  Câu 3  Câu 4  Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 

C B A B C D A D 

 

II Phần tự luận 

Bài 1: 

a) 3
1

2
 + 2

1

3
 : 

2

9
 = 

7

2
 + 

7

3
 : 

2

9
 = 

7

2
 + 

21

2
 = 

28

2
 = 14 

b) 2
5

6
 – 2

2

3
 × 

3

4
 = 

17

6
 – 

8

3
 × 

3

4
 = 

17

6
 – 2  = 

17

6
 –  

12

6
 = 

5

6
 

Bài 2:  

a)  x – 2
1

2
 = 2

1

3
 × 

3

5
  

x –  
5

2
 = 

7

3
 × 

3

5
  

x – 
5

2
 = 

7

5
  

x = 
7

5
 + 

5

2
 

x = 
39

10
 

b) x – 1
3

5
 = 2

3

4
 +1

1

2
  

x :  
8

5
 = 

11

4
 + 

3

2
  

x : 
8

5
 = 

11

4
  

x = 
17

4
 × 

8

5
 

x = 
34

5
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Bài 3: 

  Một người ăn hết số gạo đó trong số ngày là: 

   14 × 120 = 1680 (ngày) 

  Số người còn ại sau khi 40 người rời đi là: 

   120 – 40 = 80 (người) 

  Số gạo đó đủ ăn trong số ngày là: 

   1680 : 80 = 21 (ngày) 

    Đáp số: 21 ngày. 

Bài 4: 

 Một ngày đội trồng rừng trồng được số cây là: 

  2000 : 4 = 500 (cây thông) 

 Trong 7 ngày dội trồng rừng trồng được số cây thông là: 

  500 × 7 = 3500 (cây thông) 

   Đáp số: 3500 cây thông 
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 5 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

I. Trắc nghiệm (4 điểm) 

1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

a) Phân số 
3

8
 được viết dưới dạng số thập phân là: 

     A. 3,75      B. 0,375      C. 0,75      D. 0,38 

b) “5dm² 25cm² =………dm²”. Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

     A. 525      B. 52,5      C. 5,025       D. 5,25  

c)  Chữ số 7 trong só 21,075 có giá trị là: 

     A. 
7

10
      B. 

7

100
      C. 

7

1000
      D. 

7

10000
 

d) Số thập phân gồm có: “Hai mươi lăm đơn vị, sáu phần nghìn” viết là: 

     A. 25,5      B. 25,06      C. 205,006       D. 25,006  

e) Số “bốn và ba phần một trăm” được viết là: 

     A. 4
3

100
      B. 

43

100
      C. 3

4

100
      D. 4

23

100
 

f) Chữ số 6 trong số 4,0196 thộc hàng: 

     A. Hàng phần mười      B. Hàng phần nghìn 

     C. Hàng phần trăm      D. Hàng chục nghìn 

g) “8ha 5dam² = ………m² ”. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 

     A. 8500      B. 8050                                               C. 80500                   D. 800500 

h) Một đội công nhân gồm 12 người làm xong một công việc trong 8 ngày. Vậy nếu muốn 

hoàn  thành công việc đó trong 4 ngày thì cần số người là: 
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     A. 6 người                             B. 10 người                              C.  24 người                                                  D. 98 người                                              

II. Tự luận (6 điểm)  

1. Tính giá trị của biểu thức: (2 điểm) 

a) 2 
1

2
 + 

2

3
 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

b) 4
3

5
 − 2

1

4
 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

c) 3
1

4
 × 1

2

3
 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

d) 2
2

3
 : 1

2

5
 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

 

2. Tính nhanh: (1 điểm) 

a)  
3

5
 × 

4

7
 + 

3

5
 × 

3

7
 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

b)  
1

6
 + 

5

9
 + 

4

9
 + 

5

6
 − 2 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

3. Có một khôi lượng gạo đủ ăn cho 15 người ăn trong 12 ngày. Vì số người thực tế ăn đông 

hơn dự kiến nên số gạo đó chỉ đủ ăn trong 4 ngày. Tính số người thực tế ăn? (Biết mức ăn 

của mỗi người là như nhau) (2 điểm) 

Bài giải  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................   
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 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................   

  

4. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 140m, chiều rộng bằng 
3

4
 chiều dài. Tính diện tích 

của khu vườn hình chữ nhật đó? (1 điểm) 

Bài giải  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................  
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CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH   
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1  Câu 2  Câu 3  Câu 4  Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 

B D B D A D C C 

 

II Phần tự luận 

Bài 1 a) 
19

6
 b) 

47

20
 c) 

65

12
 d) 

40

21
 

 

Bài 2: 

a) 
3

5
 × 

4

7
 + 

3

5
 × 

3

7
 = 

3

5
 × (

4

7
 + 

3

7
) = 

3

5
 × 1 =  

3

5
 

b) 
1

6
 + 

5

9
 + 

4

9
 + 

5

6
 – 2 = (

1

6
 + 

5

6
) + (

5

9
 +  

4

9
) – 2 = 1 + 1 – 2 = 2 – 2 = 0 

Bài 3.  

 Một người ăn hết số gạo trong số ngày là: 

  12 × 15 = 180 (ngày) 

 Ăn hết số gạo trong 4 ngày cần số người ăn thực tế là: 

  180 : 4 = 45 (người) 

   Đáp số 45 người. 

Bài 4.     Nửa chu vi của khu vườn là: 

  140 : 2 = 70 (m) 

 Tổng số phần bằng nhau là: 

  3 + 4 = 7 (phần) 

 Chiều dài của khu vườn là: 

  70 : 7 × 4 = 40 (m) 

 Chiều rộng của khu vườn là:  

  70 – 40 = 30 (m) 

 Diện tích của khu vườn đó là: 
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  30 × 40 = 1200 (m²) 

   Đáp số: 1200 m² 
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 5 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

I. Trắc nghiệm (4 điểm) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (4 điểm) 

Câu 1: Số thập phân gồm có: Năm đơn vị, tám phần mười, ba phần nghìn được viết là: 

A. 0,583 B. 5,83 C. 5,803 D. 5,8003 

Câu 2: Cho : 6,835 … 6,85. Dấu (>, <, =) thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. =  

Câu 3: Cho: 1679m2 = …… ha. Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 16,79 B. 1,679 C. 167,9 D. 0,1679 

Câu 4: Kết quả của phép tính : 75,8 + 9,19 là:  

A. 167,7 B. 84,99 C. 166,7 D. 84,89 

Câu 5: Cho 68,4 – x = 25,7. Giá trị của x bằng:  

A. 42,7 B. 41,7 C. 94,4 D. 93,4 

Câu 6: Một người đi xe đạp trong 3,5 giờ, mỗi giờ đi được 10,8km. Hỏi người đó đã đi được 

tất cả bao nhiêu ki-lô-mét? 

A. 37,8km B. 14,3km C. 30km D. 36,8km 

Câu 7: Một cái sân hình chữ nhật có chu vi là 97,4m. Chiều dài hơn chiều rộng 6,7m. Diện 

tích của cái sân đó là: 

A. 45,35m2 B. 581,7m2 C. 210m2  D. 27,7 m2  

Câu 8: Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 4 được kết quả là 33,6. 

A. 29,6 B. 8,6 C. 8,9 D. 8,8 
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II. Tự luận (6 điểm) 

1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

a) 12,5 + 1,37 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

b) 42,5 – 9,26 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

c) 32,5 × 4,2 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

86,4 : 32 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

2. Tính nhẩm: (1 điểm) 

a) 4,32 × 10 =  

    3,8 × 100 = 

    12,6 × 10 = 

    0,1365 × 1000 =  

b)  3,25 : 10 =  

      9,5 : 100 =  

      12,4 : 1000 =  

      1204,5 : 100 =  

3. Mua 4m vải hết 600 000 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu 

tiền? (2 điểm) 

Bài giải 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

4. An có 12 nhãn vở, Bình có 26 nhãn vở. Chi có số nhãn vở kém trung bình cộng của ba bạn 

là 6 nhãn vở. Hỏi Chi có bao nhiêu nhãn vở? (1 điểm) 

 

Bài giải 
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 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH   
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI  

I. Trắc nghiệm (4 điểm ) 

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

GỢI Ý C B D B A A B C 

II. Tự luận (6 điểm) 

1.  (2 điểm). Đặt tính và làm đúng mỗi bài được 0,5 điểm 

a) 12,5 + 1,37 = 13,87 

b) 42,5 – 9,26 = 33,24 

c) 32,5 × 4,2 = 136,5 

d) 86,4 : 32 = 2,7 

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm). 

Mỗi ý đúng được 0,125 điểm 

a) 4,32 × 10 = 43,2 

    3,8 × 100 = 38 

    12,6 × 10 =126 

    0,1365 × 1000 = 136,5 

b)  3,25 : 10 = 0,325 

      9,5 : 100 = 0,95 

      12,4 : 1000 = 0,0124 

      1204,5 : 100 = 1,2045 

3. (2 điểm) 

 

Bài giải 

Mua 1m vải hết số tiền là: 

600 000 : 4 = 150 000 (đồng) 

Mua 6,8m vải hết số tiền là: 

150 000 × 6,8 = 1 020 000 (đồng) 

Mua 6,8m vải hơn mua 4m vải số tiền là: 

1 020 000 – 600 000 = 420 000 (đồng) 

Đáp số: 420 000 đồng 

 

0,5 điểm 

 

0,75 điểm 

 

0,5 điểm 

 

0,25 điểm 
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4. (1 điểm) 

Bài giải 

Hai lần trung bình cộng số nhãn vở của 3 bạn là: 

(12 + 26 – 6) = 22 (nhãn vở) 

Trung bình cộng số nhãn vở của 3 bạn là: 

22 : 2 = 11 (nhãn vở) 

Số nhãn vở của Chi là: 

11 – 6 = 5 (nhãn vở) 

Đáp số : 5 nhãn vở 

 

0,25 điểm 

 

0,5 điểm 

 

0,25 điểm 

 

 

 


